
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1  Số thu phí, lệ phí 660.45 1,890.00 1,314.75 69.56 94.81

1.1 Lệ phí 660.45 1,890.00 1,314.75 69.56 94.81

1.1.1 Lệ phí cấp GPLĐNNN 660.45 1,890.00 1,314.75 70 199

1.1.2 Lệ phí tuyển sinh

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí 660.45 1,890.00 1,314.75 69.56 94.81

3.1.1 Lệ phí cấp GPLĐNNN 660.45 1,890.00 1,314.75 69.56 96.66

3.1.2 Lệ phí tuyển sinh

3.2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 96,489.42 132,046.85 115,683.54 88 120

I Nguồn ngân sách trong nước 96,489.42 132,046.85 115,683.54 88 120

1 Chi quản lý hành chính 7,961.60 10,186.06 10,128.00 99 127

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7020.00 8,900.06 8,874.00 100 126

VP Sở 7,020.00 8,900.06 8,874.00 100 126

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 941.60 1,286.00 1,254.00 98 133

VP Sở 941.6 1,286.00 1,254.00 98 133
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 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày  08  tháng   01  năm 2025.

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân 

sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

        Sở LĐ-TB và XH công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu-chi ngân sách  năm 2024 như sau:

 Đơn vị: SỜ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH

 Chương: 424
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2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 31,768.00 42,130.79 38,810.44 92 122

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 31,768.00 42,130.79 38,810.44 92 122

3.1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15,008.72 18,983.79 18,983.79 100 126

Trường TC KTKTTN 6,567.00 7,484.00 7,484.00 100 114

Trung tâm NDTKT 2340.05 3,817.48 3,817.48 100 163

Cơ sở CNMT 6,101.67 7,682.31 7,682.31 100 126

3.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 16,759.28 23,147.00 19,826.65 86 118

VP Sở 60.00 60.00 60.00 100 0

Trường TC KTKTTN 7,697.7 7,197.50 7,197.50 100 0

Trung tâm NDTKT 107.9 444.00 321.15 72 298

Cơ sở CNMT 8,893.68 15,445.50 12,248.00 79 138

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  54,867.14 63,593.75 63,752.55 100 116

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 54,867.14 63,593.75 63,752.55 100 116

5.1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,167.17 6,163.25 6,163.25 100 148

Trung tâm BTXH&ĐDNCC 4167.17 6,163.25 6,163.25 100 148

5.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 50,699.97 57,430.50 57,589.30 100 114

VP Sở 48,325.00 54,091.70 54,537.00 101 113

Trung tâm BTXH&ĐDNCC      2,226.57 3,186.20 2,899.70 91.01 130.23

Trung tâm DVVL-GDNN 48.3 50.40 50.40 100 104

Trung tâm NDTKT 14.0 14.00 14.00 100 100

Cơ sở CNMT 38.5 42.00 42.00 100 109

Trường TC KTKTTN 47.6 46.20 46.20 100 97

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế (VP Sở - CTMTQG) 0 0.00 0.00

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  0 0.00 0 0 0

VP Sở  (Truyền thông về giảm nghèo) 0 0.00 0 0 0

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
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10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

11
Chi Chương trình mục tiêu 1,892.68 16,136.25 2,992.55 19 158

11.1
Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 1,892.68 16,136.25 2,992.55 19 158

CTMTQG Giảm nghèo 1819.71 16097.20 2953.5 18 162

VP Sở 1328 14,862.00 2,641.00 18 199

TTDVVL-GDNN 491.71 1,235.20 312.50 25 64

CTMTQG Xây dựng NTM (VP Sở) 72.97 39.05 39.05 0 0

11.2 Chi Chương trình mục tiêu 0.00 0.00 0.00 0 0

Chương trình trợ giúp XH và PHCN 0.00 0.00 0.00 0 0

VP Sở 0 0.00 0.00 0 0

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

Nơi nhận:

 - Sở TC

 - Lưu: VT,KHTC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngày   08  tháng   01   năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
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